
HỌC SINH THĂNG LONG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI 

CẤP QUẬN TÂN BÌNH            NĂM HỌC 2017-2018
Toán: đậu 13 em/19hs vào Đội tuyển Toán, tổng cộng 22 HSG Toán cấp quận trên tổng số 37 em
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Giải XẾP HẠNG  TRƯỜNG THCS

1 Nguyễn Khắc NAM 9T1-TP BA THỦ KHOA Ngô Sĩ Liên

2 Ngô Thái PHỤNG 9T2-TP BA Á KHOA Ngô Quyền, lớp 9/11

3 Nguyễn Phạm Minh TRÍ 9T1 BA Hạng 3 Nguyễn Gia Thiều

4 Nguyễn Vũ KHÁNH 9T2 BA Hạng 4 Ngô Quyền, lớp 9/11

5 Mai Nam VŨ 9T1 BA Hạng 6 Ngô Quyền, lớp 9/11

6 Nguyễn Phi CÔNG 9T1-TP BA Hạng 8 Tân Bình

7 Lê Viết HÒA 9T1 BA Hạng 9 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2

8 Lê Hữu THANH 9T2 BA Hạng 12 Ngô Quyền, lớp 9/11

9 Nguyễn Trang THẢO 9T1 BA Hạng 13 Trường Chinh

10 Trần Ngô Quốc THỊNH 9T2 BA Hạng 14 Nguyễn Gia Thiều

11 Trần Nguyễn Gia THUẬN 9T2-TP BA Hạng 15 Quang Trung

12 Mai Quang ĐỊNH 9T1-TP BA Hạng 17 Nguyễn Gia Thiều

13 Đoàn Thị Thanh HẰNG 9T2 BA Hạng 18 / 19hs Nguyễn Gia Thiều

14 Hà Quỳnh ANH 9T2 BA Hạng 20 Trường Chinh

15 Tạ Đức BẢO 9T4 BA Hạng 21 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2

16 Đặng Xuân CƯỜNG 9T1 BA Hạng 23 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2

17 Phạm Minh KHÔI 9T1 BA Hạng 27 Nguyễn Gia Thiều 

18 Cao Lê Tuấn KIỆT 9C2-TP BA Hạng 28 Quang Trung

19 Trần Châu TOẠI 9T2 BA Hạng 30 Nguyễn Gia Thiều 

20 Nguyễn Ngọc Huy TƯỜNG 9T1-TP BA Hạng 31 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2

21 Nguyễn Đỗ Mỹ NGÂN 9T2 BA Hạng 34 Nguyễn Gia Thiều 

22 Ngô Bảo UYÊN 9T1 BA Hạng 37 / 37hs Quang Trung
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23 Nguyễn Hồng VĂN 9T2 NHẤT Hạng 3 Ngô Quyền

24 Vũ Minh ĐỨC 9T4 BA Hạng 8 Ngô Quyền, lớp 9/11

25 Nguyễn Bích NGỌC 9T4 BA Hạng 9 Nguyễn Gia Thiều

26 Nguyễn Quốc Mai HOA 9T4 BA Hạng 16 /18hs Quang Trung

27 Phan Nguyễn Tâm KHÁNH 9T4 BA Hạng 21 Ngô Quyền

28 Ngô Trương Chí TOÀN 9T2 NHẤT THỦ KHOA Tân Bình, lớp 9/1

29 Trương Nguyễn Quang HUY 9C1 NHÌ Hạng 11 Lý Thường Kiệt

Đặng Nguyễn Mai ANH 9C1A BA Hạng 48 Trường Chinh

Nguyễn Ngọc Đan THƯ 9T1 BA Hạng 54 Nguyễn Gia Thiều

Lương Nhã VĂN 9T4S BA Hạng 80 Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Trúc Tùng LINH 9T2 BA Hạng 99 Tân Bình

SINH Trần Ngọc Ánh DƯƠNG 9C1 BA Hạng 21 Quang Trung

TIN Lê Phụng CÁC 9T1 NHẤT Hạng 6 Nguyễn Gia Thiều

VĂN Trương Khắc Trang NHI 9T4S BA Hạng 11 Nguyễn Gia Thiều

VĂN Phan Như Ý 9T3S BA Hạng 17 Nguyễn Gia Thiều

HỌC SINH THĂNG LONG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI 

CẤP QUẬN TÂN PHÚ            NĂM HỌC 2017-2018
Toán: đậu 10 em/19hs vào Đội tuyển Toán Quận Tân Phú
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T.Long
Điểm XẾP HẠNG  TRƯỜNG THCS

1 Nguyễn Lê Nhật THÔNG 9T1-TP 15,50 Á KHOA Phan Bội Châu
2 Nguyễn Thanh THẢO 9T2 12,50 Hạng 5 Lê Anh Xuân

3 Trịnh Uyên CHI 9T2 12,00 Hạng 6 Lê Anh Xuân

4 Đặng Hoàng GIA 9T1-TP 12,00 Hạng 7 Lê Anh Xuân

5 Nguyễn Huỳnh Phương KHANH 9T1-TP 12,00 Hạng 8 Lê Anh Xuân

6 Lê Phục HƯNG 9T1-TP 11,00 Hạng 14 Trần Quang Khải

7 Nguyễn Trần Thiện NHÂN 9T1-TP 11,00 Hạng 15 Lê Anh Xuân

8 Trần Ngọc Quế ANH 9T1-TP 10,50 Hạng 16 Phan Bội Châu

9 Lâm Văn THIÊN 9T1-TP 10,25 Hạng 18 Lê Anh Xuân

10 Võ Quang TRƯỜNG 9T1-TP 10,00 Hạng 19 / 19hs Võ Thành Trang
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9 9T1-TP 8,50 Hạng 11 (rớt V2) Đặng Trần Côn

11 9T2-TP 6,00 Hạng 31 / 31 HSG Lê Anh Xuân

12 ĐT LÝ 9C1-TP 10,50 Hạng 15 Phan Bội Châu

13 ĐT HÓA 9C1-TP Hạng 18 Đặng Trần Côn

Trần Đông NGHI 9T2 Lê Anh Xuân

9T4 Trần Quang Khải, lớp 9/6

9T2-TP Lê Lợi

9C1-TP Phan Bội Châu

VĂN 9T3S-TP 10,00 Hạng 9 Nguyễn Huệ

9C1-TP 12,00 Hạng 3 Đặng Trần Côn

9C2-TP 9,50 Hạng 16 Lê Lợi

SINH 9T3S-TP 11,50 Hạng 10 Đặng Trần Côn

SINH 9T4S-TP 11,00 Hạng 14 Đặng Trần Côn

SỬ 9T3S-TP 14,00 Á KHOA Đồng Khởi

SỬ 9T4S-TP 13,50 Hạng 4 Phan Bội Châu

SỬ 9T4S-TP 12,00 Hạng 9 Phan Bội Châu

HỌC SINH THĂNG LONG THI HỌC SINH GIỎI QUẬN 12
 & QUẬN 11, 3, BÌNH TÂN, PHÚ NHUẬN       NĂM HỌC 2016 - 2017
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XẾP HẠNG 
TRƯỜNG THCS

1 Phan Bội Châu (Q.12)

2 Nguyễn An Ninh (Q.12)

3 Nguyễn Huệ (Q.12)

4 Nguyễn Huệ (Q.12)

5 Nguyễn Huệ (Q.12)

6 Nguyễn Huệ (Q.12)

7 Nguyễn Huệ (Q.12)

8 Nguyễn Huệ (Q.12)

9 Phan Bội Châu (Q.12)

10 Phan Bội Châu (Q.12)

11 Phan Bội Châu (Q.12)

12 Nguyễn Hiền (Q.12)

13 Nguyễn Hiền (Q.12)
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14 Nguyễn Hiền (Q.12)

15 Nguyễn Hiền (Q.12)

16 Lý Gia AN 9T2 Hạng 12 Bạch Đằng (Q.3)

17

18

19 Chu Văn An (Q.11)

20 Phú Định (Q.6)

21 Trần Quốc Toản (Q.Bình Tân)

22 HÓA Trần Quốc Toản (Q.Bình Tân)

23 VĂN Phan Bội Châu (Q.12)

24 VĂN Phan Bội Châu (Q.12)
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